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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm nâng cao độ chính xác và tính hiệu quả trong việc xây dựng bản 

đồ thích hợp đất đai cho một số cây nông nghiệp dài ngày dựa trên việc chi tiết hóa bản đồ 

đơn vị đất đai (LMU), phương pháp phân hạng thích hợp đất đai của FAO kết hợp với quy 

hoạch phi tuyến. Các lớp dữ liệu chính sử dụng để xây dựng LMU gồm loại đất, độ dày tầng 

đất hữu hiệu, độ dốc, đá lộ đầu, thành phần cơ giới và điều kiện tưới. Ngoài ra, để tăng độ chi 

tiết của LMU một lớp phụ được xây dựng dựa trên khoảng cách tới đường giao thông và trật 

tự Strahler của tiểu lưu vực. Từ bản đồ phân hạng thích hợp đất đai cho thấy cây cà phê có 

mức độ phù hợp không cao trên khu vực này, ngược lại mắc ca và sầu riêng là rất thích hợp 

và nên chuyển đổi một phần diện tích đất trồng cà phê sang các cây trồng này. Dựa trên phương 

pháp quy hoạch phi tuyến cùng các ràng buộc về diện tích các loại sử dụng đất, chi phí sản 

xuất và hàm mục tiêu là lợi nhuận hoặc tỷ số lợi ích và chi phí thì phần trăm diện tích sầu 

riêng, cà phê và xen canh cà phê với mắc ca được xác định lần lượt là 30%, 50% và 20%. Bản 

đồ định hướng sử dụng đất cũng cho thấy tính hiệu quả về kinh tế khi sử dụng tỷ lệ diện tích 

này, tuy có mức tăng về chi phí sản xuất khoảng 9% nhưng lãi thuần đã tăng trên 40%. Hiệu 

quả kinh tế tăng sẽ góp phần ổn định đời sống của người dân và hạn chế các tác động tiêu cực 

đến VGQ từ các hoạt động sinh kế. 

Từ khóa: Đánh giá đất đai, đơn vị đất đai, loại sử dụng đất đai, thích hợp đất đai. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vườn Quốc gia (VQG) Tà Đùng được thành lập vào đầu năm 2018 trên cơ sở khu bảo 

tồn thiên nhiên Tà Đùng trước đây. Trên vùng đệm VQG, cây cà phê là cây trồng mang lại thu 

nhập chính nhưng năng suất chỉ đạt dưới 2 tấn nhân/ha/năm [1]. Điều này làm cho thu nhập 

của người dân ở mức thấp và có thể làm tăng các hoạt động sinh kế và gây ảnh hưởng đến tính 

bền vững của VQG. Do đó việc tìm hiểu các nguyên nhân năng suất cà phê thấp cũng như bố 

trí lại các loại sử dụng đất (LUT) cho phù hợp nhằm nâng cao đời sống cho người dân khu vực 

này là cần thiết. 

Việc xây dựng bản đồ thích hợp đất đai cho cây trồng thường được dựa trên phương pháp 

đánh giá thích hợp đất đai của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) 

cho các đơn vị đất đai (LMU). Các LMU được xây dựng dựa trên việc chồng lớp các lớp đơn 
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tính thể hiện các đặc điểm và chất lượng đất đai. Độ chi tiết của LMU có ảnh hưởng đến kết 

quả của việc xây dựng bản đồ thích hợp đất đai. Theo tài liệu hướng dẫn của FAO, TCVN 

8409:2010 và TCVN 8409:2012 về đánh giá đất sản xuất nông nghiệp [2-4] thì mức độ chi 

tiết, số lượng các yếu tố dùng trong việc xác định đơn vị đất đai phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ. 

Theo các tài liệu này thì ngoài 4 hạng là rất thích hợp (S1), thích hợp (S2), ít thích hợp (S3) 

và không thích hợp (N) thì còn có các hạng phụ để phản ánh những giới hạn cụ thể của từng 

LMU với từng loại sử dụng đất LUT. Nhưng trong các văn bản này lại chưa đề cập đến các 

yếu tố phụ hay thang phụ trong xây dựng LMU.  

Theo FAO [2], đánh giá đất đai cần dựa trên cách tiếp cận đa ngành, trong đó việc xác 

định phương án sử dụng đất cần dựa trên tính chất của LMU, yêu cầu của LUT, thị trường và 

các yêu cầu về xã hội và môi trường. Có nhiều nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả khi kết hợp 

các yêu cầu này trong đánh giá thích hợp đất đai và quy hoạch sử dụng đất [5-10]. 

Trong đánh giá giá trị của đất đai thì vị trí khoanh đất hay các thuận lợi về giao thông cần 

được xem xét vì nó thể hiện các yếu tố liên quan đến khả năng chăm sóc cũng như tiếp cận thị 

trường. Theo FAO [2] thì khả năng giao thông và khả năng tiếp cận có thể được coi là một 

phần riêng biệt thể hiện giá trị của khoanh đất. Tuy nhiên, chưa có hướng dẫn đánh giá cụ thể 

về yếu tố này. Với nguồn nước, theo các tài liệu của FAO [2] và TCVN 8409:2012 [4], khả 

năng tưới cho cây trồng thường chỉ được đánh giá qua khả năng tưới như chủ động, bán chủ 

động hay không tưới và phương pháp tưới. Các tài liệu không cho thấy mức độ thuận lợi và 

khả năng đáp ứng về nguồn nước cho một khoanh đất. 

Dựa trên mức độ đáp ứng của các lớp đơn tính cơ bản, một số tác giả đã chia nhỏ mức thích 

hợp như S1 thành S11 và S12 trong đánh giá khả năng thích hợp cho các cây trồng [11-13], tuy 

nhiên chưa có các nghiên cứu nhằm bổ sung các yếu tố về mức độ thuận lợi về giao thông và 

khả năng đáp ứng về nguồn nước trong đánh giá mức độ thích hợp. Theo nghiên cứu về năng 

suất và xu thế của các chỉ số thực vật trên khu vực nghiên cứu [14, 15] thì các yếu tố này có 

mối liên hệ khá chặt chẽ với khả năng cung cấp nước và mức độ thuận lợi trong giao thông, 

hay có thể bổ sung nó như một thang điểm phụ trong đánh giá thích hợp đất đai. Việc bổ sung 

này sẽ làm cho bản đồ đơn vị đất đai được chi tiết hóa và làm tăng tính hiệu quả trong việc 

xây dựng bản đồ thích hợp đất đai và là mục tiêu của nghiên cứu này.  

2.  SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Giới thiệu khu vực nghiên cứu  

VQG Tà Đùng có diện tích 20.974 ha và được chia làm 3 phân khu. Phân khu bảo vệ 

nghiêm ngặt có diện tích 6.010 ha. Nhiệm vụ chủ yếu của phân khu này là bảo vệ nghiêm ngặt 

các hệ sinh thái rừng, hệ động, thực vật rừng bao gồm cả nguồn gen quý hiếm, đặc hữu; thực 

hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về hệ sinh thái rừng; hỗ trợ phát triển dịch vụ du lịch 

sinh thái. Phân khu phục hồi sinh thái có diện tích 10.255 ha. Nhiệm vụ chủ yếu của phân khu 

này là bảo vệ cảnh quan, tài nguyên rừng; phục hồi các hệ sinh thái rừng, khôi phục đa dạng 

sinh học và các giá trị khác của khu rừng; thực nghiệm, nghiên cứu lâm sinh, động, thực vật 

và địa chất thủy văn; phát triển du lịch sinh thái. Phân khu dịch vụ hành chính có diện tích 

4.709 ha. Nhiệm vụ chủ yếu của phân khu này là đảm bảo các hoạt động về quản lý hành 

chính, xây dựng nhà làm việc, nhà khách, vườn ươm, các cơ sở nghiên cứu về động, thực vật 

rừng; tổ chức các cơ sở phục vụ dịch vụ nghiên cứu khoa học, tham quan, du lịch. 

Loại hình sử dụng đất của vùng đệm VQG Tà Đùng là đối tượng trong nghiên cứu này. 

Vùng đệm VQG có diện tích 24.582 ha nằm trên 7 xã thuộc hai tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng. 

Trong đó phần diện tích trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nằm trên địa giới 2 xã là Đắk Plao và Đắk 

Som, huyện Đắk Glong. Phần diện tích trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thuộc hai xã chính là Phi 
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Liêng và Đạ Knàng, huyện Đam Rông. 

 
Hình 1. Khu vực nghiên cứu  

2.2. Số liệu  

Số liệu chính sử dụng trong nghiên cứu gồm loại đất, độ dốc, đá lộ đầu, thành phần cơ 

giới và khả năng tưới. Các số liệu này được sử dụng để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai và 

phân hạng thích hợp đất đai. Để xác định phương án sử dụng đất, nghiên cứu này sử dụng số 

liệu điều tra hiện trạng về đất trồng cây nông nghiệp lâu năm, hiệu quả kinh tế và ý kiến của 

người dân địa phương về các LUT mà nó được chọn đưa vào phân tích. Chi tiết về dữ liệu này 

và các LUT được chọn đưa vào phân tích được trình bày trong nghiên cứu [16]. Các LUT này 

gồm cà phê, xen canh cà phê với mắc ca và sầu riêng.  

Ngoài ra, để tạo đơn vị phụ cho mức thích hợp đất đai, độ cao địa hình và mạng lưới 

đường bộ cũng được đưa vào phân tích. Do mật độ điểm khảo sát độ cao địa hình trên khu vực 

này là không dày nên nghiên cứu này sử dụng độ cao địa hình từ SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission). Dữ liệu này có độ phân giải 30 m × 30 m và được lấy từ trang 

https://earthexplorer.usgs.gov/. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này kết hợp giữa quy hoạch phi tuyến và phân hạng khả năng thích hợp đất 

đai của FAO với các yếu tố mới được bổ sung để xây dựng bản đồ thích hợp đất đai cho cây 

nông nghiệp lâu năm.  

Các bước tiến hành nghiên cứu được thể hiện trên Hình 2, với các nội dung chính thì các 

phương pháp thực hiện như sau: 

- Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai  

Bản đồ đơn vị đất đai thể hiện những đặc điểm và chất lượng của từng khoanh đất. Các 

khoanh đất được đưa vào phân tích cần có kích thước đủ nhỏ để chúng có cùng các điểm chung 

như điều kiện quản lý, khả năng sản xuất và cải tạo đất. Mỗi đơn vị đất đai thích hợp với một 

hoặc một số loại sử dụng đất nhất định. Mục đích của việc xây dựng LMU là để đánh giá thích 

hợp đất đai, nhằm bố trí các cây trồng phù hợp. Việc xác định chỉ tiêu phân cấp của bản đồ 

đơn vị đất đai là rất quan trọng, nó không những đảm bảo tính chính xác của bản đồ đơn vị đất 

đai mà còn góp phần xây dựng Hệ thống sử dụng đất nhằm đảm bảo các hiệu quả về kinh tế, 

xã hội và môi trường. Cơ sở lựa chọn các chỉ tiêu phân cấp là tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu 

https://earthexplorer.usgs.gov/
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ThichNghiDatDai/Giao%20Trinh%20Danh%20Gia%20Dat.pdf
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sử dụng đất của các LUT được lựa chọn và phạm vi sử dụng.  

Có nhiều yếu tố phản ánh đặc tính của đất, chúng được lựa chọn tùy theo đặc điểm của 

vùng nghiên cứu. Trong nghiên cứu này các yếu tố được lựa chọn để xác định các LMU gồm 

loại đất, độ dốc, độ dày tầng đất hữu hiệu, đá lộ đầu, thành phần cơ giới và khả năng tưới. Trên 

khu vực nghiên cứu nếu chỉ sử dụng các yếu tố này thì diện tích của một số LMU khá lớn. Để 

tăng độ chính xác và thuận lợi hơn cho việc xây dựng bản đồ phân hạng thích hợp đất đai và 

bản đồ định hướng LUT phục vụ quy hoạch phát triển bền vững nhóm cây nông nghiệp lâu 

năm nghiên cứu này bổ sung thêm các yếu tố như trên Hình 2. Các yếu tố này là khoảng cách 

tới đường giao và trật tự Strahler của lưu vực.  

 
Hình 2. Lưu đồ nghiên cứu  

Việc bổ sung hai yếu tố này được dựa trên nghiên cứu về xác định vùng giám sát năng suất 

cây trồng [14] và ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và con người đến các chỉ số thực vật [15]. 

Nghiên cứu [14] cho thấy ở những nơi không thuận lợi về nguồn nước thì năng suất cây trồng có 

mức độ biến động mạnh hay chịu ảnh hưởng rõ rệt của các đợt khô hạn. Nghiên cứu [15] chỉ ra 

rằng ở những nơi xa nguồn nước và đường giao thông thì các chỉ số thực vật có xu thế giảm và 

ngược lại. Điều này cho thấy mức độ đáp ứng về nguồn nước và các thuận lợi về giao thông cho 

việc chăm sóc cây trồng có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển và năng suất của cây trồng.  

Dựa trên các nghiên cứu này một lớp đơn tính thứ nhất về khoảng cách tới đường giao 

thông được xây dựng bằng công cụ vùng đệm trong phần mềm GIS. Khoảng cách đệm được 

chọn lựa có bước 1 km. Lớp đơn tính thứ hai được xây dựng là trật tự Strahler của các tiểu lưu 

vực. Trật tự Strahler của các tiểu lưu vực được xác định dựa trên trật tự Strahler lớn nhất của 

nhánh sông (Strahler stream order) chảy qua nó. Trật tự Strahler được thiết kế để phản ánh 

hình thái của một lưu vực và xác định các chỉ số thủy văn như tỷ lệ phân nhánh và tiềm năng 

về khả năng cung cấp nước. Việc xác định các tiểu lưu vực và trật tự Strahler của nó được dựa 

trên công cụ GeoHMS cài trên phần mềm ArcMap, dữ liệu đầu vào là mô hình số độ cao 

(DEM). Chồng hai lớp đơn tính này ta thu được một lớp mới mà mỗi khoanh đất tạo nên từ 

việc giao cắt có các thuộc tính về khoảng cách tới đường giao thông và trật tự Strahler của tiểu 

lưu vực. Tạo thêm một trường thuộc tính cho lớp mới với các giá trị thể hiện mức độ thuận lợi 

về giao thông và mức độ dồi dào về nguồn nước, trường này chính là thang phụ cho các LMU. 
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Coi vai trò của khoảng cách tới đường giao thông và trật tự Strahler của tiểu lưu vực là như 

nhau, với cùng số khoảng chia khi ấy gọi i và j tương ứng là mức độ thuận lợi về khoảng cách 

tới đường giao thông và nguồn nước thì mức độ thuận lợi cho cả hai sẽ là i + j - 1, đây chính 

là giá trị của trường mới tạo. Sau đó để thuận tiện cho trình bày, các giá trị này được đổi thành 

các ký hiệu là các chữ cái. Tiến hành giao cắt các lớp đơn tính về tính chất đất đai nêu trên với 

lớp mới ta thu được các LMU có chứa các thang phụ. 

- Xác định các phương án sử dụng đất 

Việc xác định các phương án sử dụng đất được dựa trên hiện trạng sử dụng đất và hiệu 

quả sử dụng đất của các LUT. Để lựa chọn LUT phù hợp và diện tích tương ứng, quy hoạch 

phi tuyến được sử dụng với công cụ có tên là Solver trong phần mềm Excel.  

Quy hoạch phi tuyến là lĩnh vực toán học nghiên cứu các bài toán tối ưu mà hàm mục tiêu 

và các ràng buộc đều là hàm và các phương trình hoặc bất phương trình tuyến tính. Quy hoạch 

phi tuyến được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm xác định diện tích của các LUT trên khu vực 

nghiên cứu. Hàm mục tiêu là lợi nhuận mang lại từ các loại cây trồng sau khi đã trừ đi các chi 

phí hoặc tỷ số lợi ích và chi phí (B/C). Các ràng buộc bao gồm tổng diện tích trồng cây nông 

nghiệp lâu năm, khoảng giá trị về diện tích cho phép của mỗi loại cây trồng và chi phí. Các giá 

trị và khoảng giá trị này được dựa trên số liệu thực tế, số liệu khảo sát và khả năng đáp ứng.  

Do cây nông nghiệp dài ngày trên vùng nghiên cứu chủ yếu là cà phê với năng suất thấp 

với nhiều năm tuổi nên cần chuyển đổi loại cây trồng phù hợp. Dựa trên số liệu khảo sát các 

ràng buộc được đưa vào mô hình gồm diện tích tối thiểu và tối đa của các LUT cũ và mới, chi 

phí tối thiểu và tối đa cho mỗi ha và tổng diện tích trồng cây lâu năm theo các kịch bản. 

- Xây dựng bản đồ mức độ thích hợp đất đai  

Có nhiều phần mềm được sử dụng để đánh giá mức độ thích hợp đất đai dựa trên khung 

hướng dẫn của FAO. Phần mềm đánh giá đất tự động ALES (Automatic Land Evaluation 

System) là một trong những phần mềm được sử dụng rộng rãi, nó được sử dụng cho nội dung 

nghiên cứu này.  

Trong phần mềm ALES, việc xác định mức độ phù hợp giữa các LUT và LMU dựa trên 

cây quyết định. Cây quyết định là các khóa đa chiều có thứ bậc, trong đó các lá là kết quả xếp 

hạng một yếu tố của chất lượng đất và các nút bên trong (điểm nhánh) của cây là tiêu chí quyết 

định, chẳng hạn như giá trị của đặc điểm đất. Cây này được xây dựng bởi người xây dựng mô 

hình và duyệt qua trong quá trình tính toán kết quả đánh giá, sử dụng dữ liệu đất đai thực tế, 

cho từng đơn vị bản đồ được đánh giá. Khi kết quả phân hạng thích hợp đất đai từ ALES không 

đáp ứng mục tiêu đặt ra thì cần điều chỉnh lại một số yêu cầu và tiến hành xác định lại [17]. 

Trong nghiên cứu này, bản đồ mức độ thích hợp đất đai được xây dựng cho loại hình sử dụng 

đất là chuyên canh cà phê, xen canh cà phê với mắc ca và chuyên canh sầu riêng. Trong xen canh 

cà phê với mắc ca, khoảng cách giữa cây cà phê là 3 m × 3 m, hay 1110 cây/ha; mắc ca được trồng 

với khoảng cách 9 m × 6 m, hay 3 hàng cà phê xen hàng mắc ca và đạt khoảng 185 cây/ha. 

Mức độ thích hợp của các LUT theo các LMU được xác định theo phương pháp đánh giá 

thích hợp đất đai của FAO 1976 và TCVN 8409:2012. Thông thường có 4 mức được sử dụng 

trong đánh giá là rất thích hợp (S1), thích hợp trung bình (S2), kém thích hợp (S3) và không 

thích hợp (N). Khi đưa vào lớp mới thể hiện mức độ thuận lợi về giao thông và nguồn nước, 

mức thích hợp có thêm đơn vị lẻ. Đơn vị lẻ trong nghiên cứu này được sử dụng bằng các chữ 

cái từ “a” tới “i” tương ứng với mức thích hợp giảm dần. Như vậy, các mức thích hợp có thể  

có từ “S1a” tới “Ni”. 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

- Diện tích các khoanh đất khi xây dựng bản đồ đơn vị đất đai dựa trên các yếu tố chính  

Bản đồ đơn vị đất đai được xây dựng bằng cách chồng lớp các bản đồ chuyên đề trên 

phần mềm GIS. Khi bản đồ đơn vị đất đai được xây dựng dựa trên 5 tính chất là loại đất, độ 

dốc, đá lộ đầu, thành phần cơ giới và khả năng tưới thì phân bố diện tích các khoanh đất và 

diện tích các đơn vị đất đai được thể hiện như trên Hình 3. Kết quả cho thấy khu vực nghiên 

cứu có tất cả 38 khoanh đất với 28 đơn vị đất. Có 13 khoanh đất có diện tích trên 4000 ha, 

chiếm 34,2% về số khoanh và 87,4% về diện tích. Với diện tích trên 1000 ha thì có 24 khoanh, 

chiếm 63,2% về số khoanh và 98,2% về diện tích. Phân bố cho thấy nếu sử dụng các LMU 

này để xây dựng bản đồ thích hợp đất đai thì mức độ đáp ứng các yêu cầu về sử dụng đất sẽ là 

không cao do diện tích các khoanh thường quá lớn.  

     
Hình 3. Diện tích các khoanh đất và diện tích các đơn vị đất đai  

- Bổ sung yếu tố phụ cho bản đồ đơn vị đất đai  

Để giảm diện tích các khoanh đất và làm chi tiết hơn mức độ thích hợp đất đai, nghiên cứu 

này bổ sung hai yếu tố phụ là khoảng cách tới đường giao thông và trật tự Strahler của lưu vực. 

Trong nghiên cứu này công cụ vùng đệm được sử dụng để tạo một lớp về khoảng cách tới đường 

giao thông với bước đệm là 1,2 km. Với bước này thì trên khu vực này có 5 vùng đệm.  

 

Hình 4. Trật tự Strahler của nhánh sông và tiểu lưu vực 

Trật tự Strahler của tiểu lưu vực được định nghĩa là trật tự Strahler lớn nhất của nhánh 
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sông chảy qua nó. Trật tự Strahler của nhánh sông và của lưu vực trên khu vực nghiên cứu 

được xác định bằng phần mềm GeoHMS. Kết quả xác định được trình bày trên Hình 4. Trong 

hình này trật tự Strahler của các lưu vực có giá trị từ 1 tới 5. Do vùng đệm của VQG Tà Đùng 

nằm chủ yếu trên phần đỉnh đồi nên phần lớn các lưu vực thường có trật tự Strahler trong 

khoảng 1 tới 2. Diện tích của lưu vực ứng với trật tự là 1 chiếm 24,7%, trật tự nhỏ hơn hoặc 

bằng 2 chiếm 76,3%. Hay phần lớn diện tích của khu vực này không phù hợp cho các cây 

trồng cần nhiều nước tưới. 

Thang phụ trong xây dựng bản đồ đơn vị đất đai được xác định dựa trên giao cắt giữa lớp 

trật tự tiểu lưu vực và vùng đệm của đường giao thông. Vai trò của hai lớp đơn tính này được 

xét là tương đương, khi ấy thang phụ với các ký hiệu là chữ cái được xác định như Bảng 1. 

Trong bảng này mức độ thuận lợi về giao thông và nguồn nước là giảm dần từ “a” đến “i”. 

Bảng 1. Thang phụ trong xây dựng bản đồ đơn vị đất đai dựa trên khoảng cách  

tới đường giao thông và trật tự Strahler của tiểu lưu vực. 

  Khoảng cách đệm tới đường giao thông 

  1-2 km 2-4 km 3-6 km 4-8 km 6-10 km 

Trật tự 

Strahler 

của tiểu 

lưu vực 

5 a b c d e 

4 b c d e f 

3 c d e f g 

2 d e f g h 

1 e f g h i 

Dựa vào bảng này kết quả xác định thang điểm phụ về mức độ thích hợp đất đai sử dụng 

trong xây dựng bản đồ đất đai được thể hiện như Hình 5. Hình này cho thấy trong vùng đệm 

VQG, thang điểm phụ có giá trị trong khoảng từ “a” đến “f”. Do phần lớn các khoanh đất đều 

nằm trên các sườn và đỉnh đồi, mật độ đường giao thông thấp nên điểm phụ tập trung chủ yếu 

ở khoảng từ “d” đến “f’. Khi thêm vào thang điểm phụ, diện tích các khoanh đất có giá trị 

không lớn. Các khoanh có diện tích dưới 500 ha chiếm 32% về diện tích và 78% về số lượng. 

Các khoanh có diện tích dưới 1000 ha chiếm 70% về diện tích và 94% về số lượng. Khoanh 

lớn nhất có diện tích khoảng 2000 ha, nhỏ hơn khoảng 30 lần so với khi bản đồ đơn vị đất đai 

được xây dựng dựa trên 5 tính chất đất nêu trên.  

 

Hình 5. Phân cấp yếu tố phụ thể hiện mức độ thuận lợi về giao thông và nguồn nước 
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- Kết quả xây dựng LMU khi bổ sung các yếu tố phụ  

Đơn vị đất đai là một khoanh đất với những đặc tính và tính chất đất đai thích hợp cho 

từng loại hình sử dụng đất. LMU là tổ hợp của các bản đồ đơn tính dựa trên việc chồng lấp. 

Mỗi LMU chứa đựng các thông tin thể hiện trong các bản đồ đơn tính và khác nhau bởi các 

chỉ tiêu phân cấp.  

Dựa trên các yếu tố chính và phụ, bản đồ đơn vị đất đai được xây dựng và thể hiện trên 

Hình 6. Trong hình này có tất cả 67 LMU, tăng so với trước khi bổ sung thêm yếu tố phụ 

khoảng 2,4 lần. Số khoanh đất mới là 162, tăng so với cũ 4,3 lần. Các khoanh đất được tạo 

mới thường có diện tích khá nhỏ. Các mảnh có diện tích dưới 1000 ha chiếm 97,5% về số 

lượng và 74% về diện tích. Như vậy khi đưa thêm lớp phụ là khoảng cách tới đường giao thông 

và trật tự Strahler của lưu vực số mảnh và số đơn vị đất đai tăng lên đáng kể. Điều này thuận 

lợi cho việc xây dựng các bản đồ về thích hợp đất đai và quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. 

 

Hình 6. Phân bố LMU trên vùng đệm VQG 

3.2. Xác định mức độ thích hợp đất đai cho một số loại hình sử dụng đất 

Dựa trên tính chất các LMU và yêu cầu của các LUT gồm cà phê, mắc ca và sầu riêng 

thì mức độ thích hợp của chúng được thể hiện trên Hình 7. Trong hình này các ký hiệu từ “1a” 

đến “4i” thể hiện mức thích hợp giảm dần với các con số ở đầu từ 1 đến 4 chỉ mức thích hợp 

S1, S2, S3 và N, các chữ cái tiếp theo chỉ mức thích hợp phụ. Dựa trên hình này, diện tích ứng 

với các mức độ thích hợp của cây cà phê vối, mắc ca và sầu riêng được thống kê và thể hiện 

trên Hình 8.  

  

Hình 7. Bản đồ phân hạng mức độ thích hợp đất đai cho cây cà phê vối, mắc ca và sầu riêng 
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Hình 8 cho thấy diện tích ứng với các mức độ thích hợp của mắc ca và sầu riêng là gần 

tương tự. So với cà phê, diện tích ở mức thích hợp cao và thích hợp trung bình của mắc ca và 

sầu riêng là lớn hơn khá nhiều. Với cà phê, không có khoanh đất có mức thích hợp S1. Ứng 

với giới hạn thích hợp từ S2 trở lên thì chỉ có 30% diện tích, trong khi các con số này ứng với 

mắc ca và sầu riêng là 97% và 92%. Nguyên nhân chủ yếu của sự khác biệt này là từ loại đất, 

thành phần cơ giới và độ dốc như thể hiện trong Bảng 2.  

 
Hình 8. Diện tích ứng với các mức độ thích hợp của cây cà phê vối, mắc ca và sầu riêng 

Theo Bảng 2, với mức thích hợp từ S1 đến S2 và cây trồng là cà phê thì phần diện tích 

đáp ứng về loại đất và thành phần cơ giới là dưới 47%. Với cây trồng là mắc ca và sầu riêng 

thì con số này là trên 97%. Ứng với mức thích hợp là S1 và cây trồng là cà phê, phần diện tích 

đáp ứng về độ dốc là 26,4%. Với cây trồng là mắc ca và sầu riêng thì con số này là trên 89%. 

Hay mắc ca và sầu riêng là cây trồng phù hợp cho khu vực này và cà phê là ít phù hợp. Do chỉ 

đạt mức thích hợp từ S2 trở xuống nên năng suất bình quân của cà phê chỉ đạt dưới 2 tấn 

nhân/ha/năm. 

Bảng 2. Phần trăm diện tích ứng với mức độ thích hợp theo các yếu tố  

Yếu tố LUT 
Mức độ thích hợp 

S1 S2 S3 N 

Loại đất 

Cà phê 23,7 22,7 37,1 16,5 

Mắc ca 46,4 51,0 2,6 0,0 

Sầu riêng 46,4 37,1 2,6 13,9 

Thành 

phần cơ 

giới 

Cà phê 11,4 33,9 54,7 0,0 

Mắc ca 45,3 54,7 0,0 0,0 

Sầu riêng 45,3 54,7 0,0 0,0 

Độ dốc 

Cà phê 26,4 63,1 10,6 0,0 

Mắc ca 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sầu riêng 89,4 10,6 0,0 0,0 

3.3. Xác định phương án sử dụng đất 

Để xác định diện tích đất trồng trọt cho các LUT bằng quy hoạch phi tuyến ta cần thiết 

lập các điều kiện ràng buộc và xác định hàm mục tiêu. Trên khu vực này, các điều kiện ràng 

buộc được thể hiện trong Bảng 3. Các điều kiện này có được từ số liệu khảo sát trên khu vực 

nghiên cứu. Trong bảng này, diện tích cà phê được giữ lại có giá trị từ 50% đến 80%. Loại bỏ 

tối đa 50% diện tích trồng cà phê là khá cao, con số này có các lý do về năng suất khá thấp 

của cà phê trên khu vực này và mức độ thuận lợi thấp về nguồn nước. Mức thay đổi về chi phí 

sản xuất trong bảng này ngoài thể hiện khả năng về vốn cho sản xuất nó còn thể hiện các yếu 
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tố về môi trường. Mức chi phí cao thường đồng nghĩa với việc sử dụng nhiều phân bón và 

thuốc bảo vệ thực vật. Hàm mục tiêu trong nghiên cứu này được chọn là lợi nhuận sau khi trừ 

các chi phí hoặc B/C. 

Bảng 3. Các điều kiện ràng buộc trong việc xác định phương án sử dụng đất 

Các điều kiện Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 

Diện tích trồng cà phê được giữ lại  50% 80% 

Diện tích trồng xen cà phê với mắc ca 10% 40% 

Diện tích chuyên canh sầu riêng 10% 30% 

Mức thay đổi về chi phí sản xuất -10% 10% 

Phương pháp được chọn để giải bài toán quy hoạch trong trường hợp này là GRG 

(Generalized Reduced Gradient) phi tuyến. Phương pháp giải này xem xét độ dốc của hàm 

mục tiêu khi các biến quyết định thay đổi và xác định rằng nó đã đạt được giải pháp tối ưu khi 

các đạo hàm riêng bằng 0. Với hàm mục tiêu là lợi nhuận hoặc B/C, kết quả xác định được thể 

hiện trong Bảng 4. 

Bảng 4. Phần trăm diện tích các LUT ứng với các hàm mục tiêu 

Các yếu tố 
Hàm mục tiêu 

Lợi nhuận B/C 

Diện tích trồng cà phê được giữ lại  50% 50% 

Diện tích trồng xen cà phê với mắc ca 22% 20% 

Diện tích chuyên canh sầu riêng 28% 30% 

Mức thay đổi về chi phí sản xuất 10% 8.6% 

Bảng 4 cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về phần trăm diện tích các LUT theo 2 

hàm mục tiêu. Ứng với phần trăm diện tích các LUT theo các hàm mục tiêu này, kết quả tính 

mức thay đổi về chi phí và lợi ích so với trồng cà phê hiện tại được thể hiện trên Bảng 5. Theo 

bảng này thì không có sự khác biệt đáng kể về chi phí và lợi ích ứng với diện tích các LUT 

được xác định theo hai hàm mục tiêu. Kết quả này cũng cho thấy tuy mức đầu tư chỉ tăng dưới 

10% nhưng lãi thuần đã tăng trên 40%. Để mức tăng về chi phí không quá cao theo khả năng 

của người dân và mức tăng thấp về lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật thì diện tích ứng 

với hàm mục tiêu là B/C là phù hợp hơn. Hay phần trăm diện tích bước đầu lựa chọn ứng với 

trồng cà phê, xen canh cà phê với mắc ca và chuyên canh sầu riêng có giá trị tương ứng là 

50%, 20% và 30%. Tỷ lệ diện tích này sẽ được xác định lại qua phần mềm ALES dựa trên 

mức độ thích hợp từng LUT. 

Bảng 5. Mức thay đổi về chi phí và lợi ích so với trồng cà phê  

ứng với diện tích các LUT theo các hàm mục tiêu 

Các yếu tố 
Hàm mục tiêu 

Lợi nhuận B/C 

Chi phí sản xuất (%) 10,0 8,6 

Giá trị sản phẩm (%) 14,4 13,3 

B/C (%) 4,8 5,0 

Lãi thuần (%) 43,0 42,2 
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3.4. Xây dựng bản đồ định hướng LUT cho vùng đệm VQG Tà Đùng  

Việc xây dựng bản đồ định hướng LUT nhằm phục vụ quy hoạch phát triển bền vững 

nhóm cây nông nghiệp dài ngày trên khu vực vùng đệm, đảm bảo đời sống của người dân và 

góp phần vào bảo vệ VQG. 

Bản đồ định hướng LUT cho vùng đệm VQG được dựa trên phần mềm ALES, tính chất 

của LMU và các điều kiện đi kèm từ hiện trạng cây trồng và kết quả phân tích nêu trên. Phần 

trăm diện tích bước đầu lựa chọn ứng với trồng cà phê, xen canh cà phê với mắc ca và chuyên 

canh sầu riêng có giá trị tương ứng là 50%, 20% và 30% như đã nêu. Về giới hạn mức thích 

hợp cho cây cà phê, trồng xen cà phê mắc ca và sầu riêng lần lượt là “2e”, “2d” và “2c”. Giới 

hạn thích hợp “2e” được chọn cho cây cà phê và “2d” cho trồng xen cà phê với mắc ca nhằm 

đáp ứng các yêu cầu về nguồn nước cũng như giữ lại phần diện tích cà phê đang khai thác.  

Giới hạn thích hợp cho sầu riêng được chọn là “2c” nhằm đáp ứng tính bền vững cũng 

như không tăng quá nóng diện tích trồng trọt. Về diện tích, việc xây dựng bản đồ định hướng 

được dựa trên 2 kịch bản. Kịch bản 1, giữ nguyên tổng diện tích trồng cây lâu năm là 6449 ha. 

Kịch bản 2, chuyển đổi một phần diện tích đất rừng trồng sang cây nông nghiệp dài ngày, sau 

khi chuyển đổi diện tích cây nông nghiệp dài ngày tăng không quá 50%. Kịch bản 2 nhằm xác 

định khả năng mở rộng diện tích các loại hình canh tác này. 

Với Kịch bản 1, kết quả xây dựng bản đồ định hướng các LUT được thể hiện trên Hình 

9. Kết quả theo kịch bản này thì tổng diện tích các cây nông nghiệp dài ngày là 6866 ha, tăng 

khoảng 6% so với số liệu hiện hữu. Phần trăm diện tích chuyên canh sầu riêng, cà phê và xen 

canh cà phê mắc ca chiếm lần lượt là 31,8%, 47,5% và 20,7%, các con số này xấp xỉ với yêu 

cầu đặt ra. Phân bố các LUT trên cho thấy phần lớn chúng thuộc xã Đắk Som và Phi Liêng. 

Riêng sầu riêng thì chỉ tập trung chính ở xã Phi Liêng. Với kịch bản này các LUT đều có mức 

thích hợp khá cao, trong đó cà phê có mức thích hợp là 2d, xen canh cà phê với mắc ca có mức 

thích hợp từ 2a đến 2c, và trồng sầu riêng có mức thích hợp từ 1d đến 1e.  

 

Hình 9. Bản đồ định hướng LUT cho nhóm cây nông nghiệp dài ngày trên vùng đệm VQG 

theo Kịch bản 1 

Với Kịch bản 2, kết quả xây dựng bản đồ định hướng sử dụng đất cho các LUT được thể 

hiện trên Hình 10. Hình này cho thấy so với Kịch bản 1 thì một số khoanh ở Kịch bản 2 có sự 
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thay đổi về loại hình sử dụng đất, sự thay đổi này nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất. Sự 

thay đổi rõ nhất là sự tăng diện tích trồng sầu riêng ở xã Đắk Som và Đạ K’ Nang. Cũng theo 

hình này, các điều kiện về giới hạn thích hợp cho các LUT cũng được đáp ứng. Các khoanh 

cho cà phê có mức thích hợp từ 2d đến 2e, trồng xen cà phê với mắc ca có mức thích hợp 2a 

đến 2d và cho sầu riêng có mức thích hợp cao nhất là từ mức 1e đến 2c. Phần trăm diện tích 

chuyên canh sầu riêng, cà phê và xen canh cà phê mắc ca chiếm lần lượt là 31%, 49,6% và 

19,4%. Tổng diện tích của các LUT là 9620 ha, tăng 49% so với hiện tại. Các con số này khá 

gần với yêu cầu đặt ra.  

 

Hình 10. Bản đồ định hướng LUT cho nhóm cây nông nghiệp dài ngày trên vùng đệm 

VQG theo Kịch bản 2 

Mức thay đổi về chi phí và lợi ích so với trồng cà phê trên một đơn vị diện tích của Kịch 

bản 1 và 2 được thể hiện trên Bảng 6. Theo bảng này, mức tăng chi phí sản xuất là dưới 9% 

và nằm trong khả năng của các hộ dân và không làm tăng quá nhiều lượng phân bón và thuốc 

bảo vệ thực vật. Mức tăng lãi thuần với cả hai kịch bản này đều trên 40%, điều này sẽ góp 

phần nâng cao đời sống của người dân và hạn chế các hoạt động có tính tiêu cực đến VQG.  

Bảng 6. Mức thay đổi về chi phí và lợi ích so với trồng cà phê trên một đơn vị diện tích  

ứng với phần trăm diện tích các LUT theo các kịch bản 

Các yếu tố Kịch bản 1 Kịch bản 2 

Chi phí sản xuất (%) 8,8 8,1 

Giá trị sản phẩm (%) 13,7 12,9 

B/C (%) 5,3 5,2 

Lãi thuần (%) 44,1 42,1 

4.  KẾT LUẬN  

Trên khu vực nghiên cứu, khi xây dựng bản đồ đơn vị đất đai với các yếu tố chính là loại 

đất, độ dốc, đá lộ đầu, thành phần cơ giới và khả năng tưới thì diện tích các khoanh đất thường 

khá lớn và số đơn vị đất đai thường nhỏ, điều này làm giảm tính chi tiết và độ chính xác trong 

xây dựng bản đồ thích hợp đất đai. Khi bổ sung yếu tố phụ mà nó được xác định dựa trên 

khoảng cách tới đường giao thông và trật tự Strahler của tiểu lưu vực, diện tích các khoanh đất 
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đã giảm đáng kể và số các đơn vị đất đai đã tăng rõ rệt, phù hợp cho việc xây dựng bản đồ 

thích hợp đất đai cho một khu vực nhỏ. Các yếu tố phụ được chọn bổ sung được dựa trên các 

nghiên cứu trước đây của nhóm tác giả cho khu vực này, vì vậy bản đồ đơn vị đất đai được 

xây dựng sẽ góp phần làm tăng tính phù hợp cũng như hiệu quả của việc sử dụng đất. 

Xác định mức độ thích hợp của LMU với một số loại hình sử dụng đất cho thấy mức độ 

phù hợp với cây cà phê là không cao, trong khi nó lại rất thích hợp với mắc ca và sầu riêng. 

Với cà phê, không có khoanh đất có mức độ thích hợp S1. Xét với mức độ thích hợp từ S2 trở 

lên thì có 90% diện tích đáp ứng với LUT là mắc ca và sầu riêng, với LUT là cà phê con số 

này chỉ là 30%. Nguyên nhân chủ yếu của sự khác biệt này là từ loại đất, thành phần cơ giới 

và độ dốc. Do cây nông nghiệp dài ngày hiện tại trên khu vực này là cà phê nên cần thiết phải 

chuyển đổi một phần diện tích này sang cây trồng khác. 

Kết quả xác định phương án sử dụng đất cho khu vực này bằng quy hoạch phi tuyến với 

các ràng buộc về giá trị tối đa và tối thiểu của diện tích các LUT, chi phí sản xuất và hàm mục 

tiêu là lợi nhuận hoặc B/C thì phần trăm diện tích mắc ca, cà phê và xen canh cà phê với mắc 

ca lần lượt là 30%, 50% và 20%. Dựa trên các con số này, bản đồ định hướng LUT với các 

kịch bản về diện tích trồng cây nông nghiệp dài ngày đã được xây dựng. Kết quả tính toán chi 

phí lợi ích cho thấy với mức tăng về chi phí sản xuất dưới 9% thì lãi thuần đã tăng trên 40%. 

Các kết quả nghiên cứu trên đã cho thấy việc cần thiết phải quy hoạch lại cây nông nghiệp 

dài ngày trên vùng đệm VQG cũng như hiệu quả của việc kết hợp giữa các LUT là mắc ca, cà 

phê và xen canh cà phê. Việc tăng hiệu quả về mặt kinh tế của người dân trong vùng đệm VQG 

sẽ góp phần ổn định đời sống của người dân và góp phần hạn chế các tác động tiêu cực đến 

VGQ từ các hoạt động sinh kế. 
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ABSTRACT 

BUILDING LAND SUITABILITY MAPS FOR PERENNIAL CROPS IN 

THE BUFFER ZONE OF TA DUNG NATIONAL PARK BASED ON 

DETAILED LAND MAPPING UNIT AND NONLINEAR PLANNING 

Nguyen Van Hiep1,2, Luong Van Viet1, Ton Chau Hien1,3, Le Huy Ba4  

1Industrial University of Ho Chi Minh City 

2Department of Science and Technology, Dak Nong province  

3HCMC Science of Occupational Safety and Health Institute 

4Ho Chi Minh City University of Industry and Trade  

*Email: hiepnv.stnmt@daknong.gov.vn  

This study aims to improve the accuracy and efficiency in building land suitability maps 
for some perennial crops in the buffer zone of Ta Dung National Park based on the detailed 

land mapping unit (LMU), FAO's land suitability classification method combined with 

nonlinear planning. The main data layers used to build LMU include soil type, rock outcrops, 

soil texture, terrain slope, and irrigation conditions. To increase the granularity of the LMU, a 

sub-layer is built based on the distance to the road and the Strahler order of the sub-basin. 

Accoding to the land suitability classification, it shows that coffee has a low degree of 

suitability in this area, on the contrary, macadamia and durian are very suitable and need to 

convert part of the cultivated land coffee to these crops. With a land use plan determined based 

on nonlinear planning methods with constraints on area of land use types, production costs 

and objective function is profit or benefit-cost ratio, the area percentage of area of durian, 

coffee and intercropping of coffee with macadamia was determined to be 30%, 50% and 20% 

respectively. The land use plan map also shows the economic efficiency of these crop area 

ratios, although there is an increase in production costs of only 9% but net profit has increased 

by over 40%. Increased economic efficiency will contribute to stabilizing people's lives and 

limiting negative impacts on the landscape from livelihood activities. 

Keywords: Land evaluation, land mapping unit, land utilization type, land suitability. 

 

 

 


